
Thứ ……ngày  …..tháng….. năm 2021,  

PHIẾU ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II  

Môn Tiếng Việt 

CHUYÊN ĐỀ 2: ÔN TẬP VỀ TỪ GHÉP, TỪ LAY 

Họ và tên học sinh: ………………………………………………………Lớp: 

4......... 

Nhận xét: 

………………………………………………………………………………… 

 

KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

I. TỪ LÁY 

1.  Từ láy là: phối hợp những tiếng có ân đầu hay vần ( hoặc cả âm đầu và vần giống 

nhau) đó là từ láy 

   VD: săn sóc, khéo léo, luôn luôn, xinh xắn um tùm,…. 

2. Từ láy chia làm 3 nhóm:  

a) Từ láy có hai tiếng giống nhau ở âm đầu. 

VD: lung linh, vui vẻ,… 

b) Từ láy có hai tiếng giống nhau ở vần. 

VD: bát ngát, lênh đênh,….. 

c) Từ láy có hai tiếng giống nhau ở cả âm đầu và vần. 

VD: ngoan ngoãn, tim tím,… 

II. TỪ GHÉP  

1. Từ ghép:  là ghép những tiếng có nghĩa lại với nhau gọi là từ ghép 

   VD: nhà cửa, ruộng vườn, sách vở,… 

2. Từ ghép chia làm 2  

    a)Từ ghép nào có nghĩa tổng hợp (bao quát chung). 

 VD: nhà cửa, máy móc, … 

     b)Từ ghép nào có nghĩa phân loại (chỉ một loại nhỏ thuộc phạm vi nghĩa của tiếng 

thứ nhất) 

   VD: máy bay, máy cày, máy cắt,…. 
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BÀI TẬP 

A. Bài tập từ ghép  

Câu 1. Cho đoạn văn sau: 

Đến bây giờ, người lái xe già mới cất tiếng nói:  

- Con suối có thác trắng xoá ta vừa qua là trạm rừng. Một lúc nữa thì tới 

Sapa. Bác không ghé thăm Sapa ư? Họa sĩ nào cũng đến Sapa! Ở đấy tha hồ mà vẽ. 

Tôi đi đường này ba mươi hai năm. Trước Cách mạng tháng Tám, tôi chở lên chở 

về mãi nhiều họa sĩ như bác. Họa sĩ Tô Ngọc Vân này, họa sĩ Hoàng Kiệt này… 

(Lặng lẽ Sa Pa - Nguyễn Thành Long) 

Em hãy gạch chân dưới các từ ghép có trong đoạn văn trên. 

Câu 2. Cho các từ sau: trường học, sách vở, bút thước, âm nhạc, thầy cô, lịch sử, 

cây bàng, sân trường. 

Hãy xếp các từ trên vào hai nhóm: 

a. Từ ghép có nghĩa  tổng hợp: ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

b. Từ ghép có nghĩa phân loại:……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Câu 3. Cho các từ ghép sau: ngô đồng, cải trắng, xe hơi, gà mái, mô tô, xe đạp, 

khoai lang, chó sói, ễnh ương 

a. Các từ ghép trên là loại từ ghép gì?........................................................................... 

b. Hãy xếp các từ ghép trên thành 3 nhóm. Đặt tên cho từng nhóm. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Câu 4. Cho các từ đơn sau: yêu, thương, mến, kính. Em hãy kết hợp các từ đơn đó 

lại với nhau để tạo nên các từ ghép mới. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………… 

B. Bài tập từ láy  

Câu 1. Cho đoạn văn sau 

Nói xong, lòng sư cụ tự nhiên thắm đượm một nỗi buồn mang mác. Bao nhiêu 

kỷ niệm xa xăm về Tết đều sống lại đầy vơi trong lòng sư cụ. Sư cụ muốn quên, cố 

quên thì những ý ấy lại nảy nở dồi dào và rõ ràng hơn nữa. Sư cụ buồn. Một thứ 

buồn lạ lùng trên gương mặt chỉ biết bình tĩnh và trầm ngâm. 

(Một đêm xuân - Thanh Tịnh) 

Em hãy gạch chân dưới những từ láy có trong đoạn văn trên. 

Câu 2. Cho các từ láy sau: lủng lẳng, săm soi, xa xa, lóc cóc, lỉnh kỉnh, xúng xính, 

rung rinh, lôi thôi, xối xả, xinh xinh 

Em hãy xếp các từ láy trên vào 3 nhóm sau: 

a. Từ láy âm đầu:…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

b. Từ láy vần:………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

c. Từ láy cả âm và vần:……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Câu 3. Cho các từ láy sau: lung linh, róc rách, lấp lánh, le lói, lách tách, ríu rít, 

chói chang 

a. Các từ láy trên thuộc loại từ láy nào.?....................................................................... 

b. Em hãy chia các từ trên thành hai nhóm, rồi đặt tên cho hai nhóm từ đó. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

C. Bài tập từ ghép và từ láy  

Câu 1. Tìm 2 từ ghép, 2 từ láy vào bảng sau:  

Tiếng Từ láy Từ ghép 
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Xinh   

Trắng   

Vui   

Đẹp   

Câu 2. Cho đoạn văn sau: 

Càng đổ dần về hướng mũi Cà Mau thì sông ngòi, kênh rạch càng bủa giăng 

chi chít như mạng nhện. Trên thì trời xanh, dưới thì nước xanh, chung quanh mình 

cũng chỉ toàn một sắc xanh cây lá. Tiếng rì rào bất tận của những khu rừng xanh 

bốn mùa, cùng tiếng sóng rì rào từ biển Đông và vịnh Thái Lan ngày đêm không 

ngớt vọng về trong hơi gió muối – thứ âm thanh đơn điệu triền miên ấy ru ngủ thính 

giác, càng làm mòn mỏi và đuối dần đi tác dụng phân biệt của thị giác con người 

trước cái quang cảnh chỉ lặng lẽ một màu xanh đơn điệu. 

(Sông nước Cà Mau - Đoàn Giỏi) 

a. Gạch chân dưới các từ phức có trong đoạn văn trên. 

b. Điền các từ phức vừa gạch chân vào bảng sau: 

Từ ghép Từ láy 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

Câu 3. Em hãy xếp các từ sau vào hai nhóm từ láy và từ ghép: 

hàng hóa, hống hách, học hành, hoa hồng, hí hửng, hào hoa 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 


